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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1 1 
* 

VẤN PHÒNG TÌNH UỶ QUÁiNG NỊNỊỊ SỐ 117 QĐ/TW ^ ̂ ỈJ 18 thảng 8 năm 2023 

s SỐ: 
ĐEN Ngà^/Ì/^-ị ^ ^ QUY ĐỊNH ^ 

về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, 
đảng viên bị kỷ luật oan 

Chuyển: 
'số và ký hiệu HS:. 

- Cãn cứ Điều lệ Đảng; 

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị 
và Ban Bí thư khoá XIII; 

- Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 
28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiềm tra, giám sát 
và kỷ luật của Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị 
về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, 

Bộ Chính trị quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tồ chức đảng, 
đảng viên bị kỷ luật oan như sau: 

Chưong I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, trình tự, thủ tục xin 
lỗi và phục hồi quyền lợi của tồ chức đảng, đảng viên bị kỷ luặt oan. 

2. Đối tượng áp dụng 

- Tổ chức đảng bị kỳ luật oan (bao gồm cả tổ chức đảng đã giải tán, giải 
thề, kết thúc hoạt động, thay đồi do chuyền giao, chia tách, sáp nhập về tổ chức). 

- Đảng viên bị kỷ luật oan (bao gồm cả đảng viên không còn sinh hoạt 
đảng, đã qua đời, mất năng lực hành vi dân sự, toà án tuyên bố mất tích). 

- Tổ chức đảng đã quyết định kỳ luật oan (bao gồm cả tồ chức đảng giải 
quyết khiếu nại kỷ luật). 

- Tồ chức đảng giải quyết, xác định kỳ luật oan (cấp uỷ, ban thường vụ 
cấp uỳ, uỷ ban kiểm tra có thẩm quyền giải quyết đối vói quyết định của tồ chức 
đảng đã quyết định kỷ luật oan). 

- Các cấp uỳ, tồ chức đảng, đảng viên, tồ chức, cá nhân có liên quan. 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Kỳ luật oan là việc tồ chức đảng, đảng viên không vi phạm chủ trương, 
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền 
kết luận có vi phạm và thi hành kỷ luật. 

2. Xin lôi tô chức đảng, đảng viên bị kỳ luật oan là việc tổ chức đảng đã 
quyết định kỷ luật oan tổ chức xin lỗi và cải chính công khai đối với tồ chức 
đảng, đảng viên bị kỳ luật oan. 

3. Phục hồi quyển lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỳ luật oan là việc tổ 
chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tồ quốc, các tồ chức chính trị - xã hội 
có thầm quyền phục hồi quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tổ chức đảng, 
đảng viên. 

Điều 3. Nguyên tắc 

1. Thực hiện xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với tổ chức đảng, đảng viên 
bị kỳ luật oan phải kịp thời, công khai, khách quan. Tổ chức đảng đã quyết định 
kỷ luật oan chịu trách nhiệm tồ chức xin lỗi và phục hồi quyền lợi. 

2. Chỉ thực hiện xin lỗi, phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị 
kỳ luật oan một lằn khi có kết luân hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền xác 
định kỷ luật oan. 

3. Tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan phải chủ động, kịp thời báo cáo 
ban thường vụ cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp trên trực tiếp; phối họp với tổ chức 
đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ 
chức đảng, đảng viên; quyết định bãi bỏ, thu hồi quyết định kỷ luật oan; xem xét 
trách nhiệm của tồ chức đảng, đảng viên tham mưu, quyết định kỳ luật oan. 

4. Trường họp tồ chức đảng quyếl định kỷ luật oan đã giải tán, giải thề, 
kết thúc hoạt động, chuyển giao, chia tách, sáp nhập thì tổ chức đảng tiếp nhặn 
hoặc tồ chức đảng cấp trên trực tiếp chịu trách nhiệm xin lỗi và phục hồi quyền 
lợi của tố chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. 

5. Đảng viên bị kỷ luật oan đã qua đời, toà án tuyên bố mất tích, mất năng 
lực hành vi dân sự thì tồ chức đảng quyết định kỷ luật oan tồ chức xin lỗi đối 
với thân nhân đảng viên. Khi toà án huỳ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực 
hành vi dân sự hoặc tuyên bố mất tích thì tổ chức đảng kỳ luật oan xem xét phục 
hồi quyền lợi cho đảng viên theo quy định. 

6. Việc bồi thường về vật chất và các lợi ích họp pháp cho tồ chức đảng, 
đảng viên bị kỷ luật oan thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm 
bồi thường của Nhà nước. 
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Điêu 4. Căn cứ để xin lỗi và phục hồi quyền lọi 

1. Ket luận hoặc quyết định của tồ chức đảng có thẩm quyền xác định tồ 
chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. 

2. Kết luận, quyết định, bản án của cơ quan pháp luật xác định đảng viên 
bị điêu tra, truy tố, xét xử oan dẫn đến tồ chức đảng quyết định kỷ luật oan. 

Điều 5. Trường họp không thực hiện xin lỗi và phục hồi quyền lợi 

Đảng viên bị kỷ luật oan không được xin lỗi và phục hồi quyền lợi trong 
các trường họp: 

1. Sau khi bị kỷ luật oan đã không giữ được tư cách, phẩm chất, tiêu 
chuẩn đảng viên hoặc vi phạm bị kỷ luật. 

2. Nhận lỗi thay cho người khác dẫn đến bị kỷ luật oan. 

3. Từ chối việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi. 

4. Tự ý bỏ sinh hoạt đảng. 

5. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyền và trách nhiệm của 
đảng viên theo quy định tại Điều 8 Quy định này. 

Chiĩơng II 
QUYÈN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỎ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN 

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan 

1. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu, chứng cứ liên 
quan đến kỷ luật oan theo yêu cầu của tổ chức đảng giải quyết, xác định kỷ 
luật oan. 

2. Xây dựng kế hoạch, tồ chức xin lỗi và phục hồi quyền lợi đổi với tổ 
chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; phối họp với các tồ chức đảng, cơ quan, 
đơn vị có liên quan phục hồi quyền lợi của tồ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. 

3. Quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết 
định bãi bỏ hoặc thu hồi quyết định kỳ luật oan, phục hồi quyền lợi của tổ chức 
đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. 

4. Quyết định theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kiềm 
điểm, xem xét trách nhiệm tồ chức, cá nhân tham mưu, quyết định kỷ luật oan. 



12.QUDTW117 DOC 4 

5. Khi nhận được kết luận hoặc quyết định của tổ chức đảng giải quyết, 
xác định kỷ luật oan phải tồ chức hội nghị xin lỗi và phục hồi quyền lợi cho tổ 
chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. 

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức đảng giải quyết, xác định kỷ luật oan 

1. Xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và ban hành kết luận hoặc quyết 
định xác định kỷ luật oan, gửi tồ chức, cá nhân liên quan. 

2. Quyết định hoặc chỉ đạo tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan bãi bỏ 
quyết định kỷ luật oan và tồ chức xin lỗi, phục hồi quyền lợi cho tồ chức đảng, 
đảng viên bị kỷ luật oan. 

3. Quyết định hoặc đề nghị tồ chức đảng có thẩm quyền phục hồi quyền, 
lợi ích hợp pháp đối với tố chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. 

4. Chỉ đạo kiềm điểm, xem xét trách nhiệin tồ chức, cá nhân tham mưu, 
quyết định kỷ luật oan. 

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, quyết định giải quyết, xác 
định kỷ luật oan; việc xin lỗi, phục hồi quyền lợi của tồ chức đảng, đảng viên bị 
kỷ luật oan. 

Điều 8. Quyền và trách Dhiệm của tồ chức đảng, đảng viên bị kỷ 
luật oan 

1. Được yêu cầu (bằng văn bản) cơ quan, tồ chức, người có thẳm quyền 
xem xét, kết luận, quyết định bị kỷ luật oan hướng dẫn việc xin lỗi và phục hồi 
quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu, chứng cứ liên 
quan đến việc thi hành kỳ luật oan theo yêu cầu của tồ chức đảng có thầm quyền 
giải quyết, xác định kỷ luật oan. 

3. Phôi họp thực hiện các trinh tự, thủ tục có liên quan đến việc giải quyết 
kỷ luật oan. 

Chương III 
TỎ CHỨC XIN LỎI VÀ PHỤC HỎI QUYÈN LỢI 

Điều 9. Thòi hạn 

1. Trong thời hạn 90 ngày, tính từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành kết 
luận hoặc quyết định xác định tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan thì tồ chức 
đảng đã kỷ luật oan, các tồ chức, cá nhân liên quan thực hiện xin lỗi và phục hồi 
quyền lợi. 



12.0UDTW117.DŨC 5 

2. Trường họp bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh...) thì thời gian xảy ra 
sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn thực hiện xin lỗi và phục hồi 
quyền lợi. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục 

1. Ngay sau khi ban hành kết luận, quyết định xác định việc kỷ luật oan 
thì tô chức đảng phải gửi văn bản đến tồ chức, cá nhân liên quan theo quy định. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kề từ ngày nhận được kết luận, quyết định của 
cấp có thẩm quyền thì tồ chức, đảng viên bị kỷ luật oan gửi văn bản đề nghị xin 
lỗi, phục hồi quyền lợi đến tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan. 

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận, quyết định về 
việc đã kỷ luật oan thì tồ chức đảng đã quyết định kỳ luật oan có trách nhiệm: 

- Thông báo bằng vàn bản đến tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan 
(hoặc thân nhân đảng viên) về việc tồ chức xin lỗi và phục hồi quyền lợi. 

- Thu hồi, bãi bỏ quyết định kỳ luật oan; đồng thời gửi đến cơ quan, tồ 
chức nơi đảng viên đang công tác, sinh hoạt để thu hồi, xoá bỏ quyết định kỷ 
luật hành chính, kỷ luật đoàn thể đối với đảng viên (nếu có). 

- Phục hồi quyền lợi hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền phục hồi quyền 
lợi của tô chức, đảng viên bị kỷ luật oan. 

4. Trong thời hạn 30 ngày, kề từ ngày nhận được đề nghị của tồ chức 
đảng quyết định kỷ luật oan thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện phục hồi 
quyền lợi của tồ chức, đảng viên theo quy định. 

Điều 11. Hình thức xin lỗi 

1. Tồ chức hội nghị công khai xin lỗi tố chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. 

1.1. Chủ trì tổ chức hội nghị: 

- Đại diện tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tồ chức đảng đã quyết định 
kỷ luật oan. 

- Tồ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan hoặc tổ chức đảng tiếp nhận 
chuyển giao, chia tách, sáp nhập, hết nhiệm kỳ hoạt động của tồ chức đảng đã 
quyết định kỷ luật oan. 

1.2. Nơi tồ chức hội nghị: 

- Đối với tồ chức đảng bị kỷ luật oan: Tồ chức đảng bị kỳ luật khiển trách, 
cảnh cáo thì việc xin lỗi thực hiện tại tồ chức đảng đó; tồ chức đảng bị kỷ luật 
giải tán thì thực hiện tại tồ chức đảng trực tiếp quản lý tồ chức đảng đó trước 
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khi bị giải tán; tồ chức đảng đã kết thúc hoạt động, giải thể, chuyển giao, chia 
tách, sáp nhập thì thực hiện tại tồ chức đảng kế thừa, tiếp nhận tồ chức đảng đó. 

- Đối với đảng viên bị kỷ luật oan: Đảng viên không giữ chức vụ thì việc 
xin lỗi thực hiện tại chi bộ đã hoặc đang quản lý đảng viên hoặc nơi cư trú; đảng 
viên ỉà cấp uỳ viên, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì thực hiện tại cấp uỷ hoặc 
ban thường vụ cấp uỳ trực tiếp quản lý đảng viên hoặc tổ chức đảng nơi đảng 
viên đó đã là thành viên; đảng viên đã qua đời, mất năng lực hành vi dân sự, toà 
án tuyên bố mất tích thì thực hiện tại tổ chức đảng đã hoặc đang quản lý đảng 
vicn; đảng viên bị kỷ luật đã nghỉ việc, nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, chuyển 
sinh hoạt đảng thì thực hiện tại tổ chức đảng đang quản lý đảng viên. 

1.3. Thành phần hội nghị (tồ chức đảng tồ chức hội nghị xin lỗi căn cứ 
từng trường họp quyết định) gồm: 

- Đại diện tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan. 

- Đại diện tồ chức đảng giải quyết, xác định kỷ luật oan hoặc tổ chức đảng 
được uỷ quyền 

- Đại diện tổ chức đảng, đảng viên (hoặc thân nhân đảng viên) bị kỷ luật 
oan. Nếu tồ chức đảng bị kỷ luật oan đã giải tán, giải thề, kết thúc hoạt động, 
chuyến giao, chia tách, sáp nhập thì mời đại diện tồ chức đảng kế thừa, tiếp 
nhận tô chức đảng đó. 

- Đại diện tồ chức đảng đang quản lý đảng viên bị kỳ luật oan trong 
trường họp đảng viên đã chuyền sinh hoạt đảng. 

- Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đảng viên bị kỷ luật oan 
và đang công tác; đại diện chi bộ nơi đảng viên cư trú. 

1.4. Nội dung hội nghị: 

- Công bố quyết định bãi bỏ quyết định kỷ luật oan; quyết định khôi phục 
hoạt động đối với tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán; quyết định phục hồi đảng tịch 
đối với đảng viên bị kỷ luặt khai trừ hoặc bị xoá tên đảng viên do bị kỷ luật oan; 
quyêt định phục hồi vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và các quyền 
lợi liên quan (nếu có). 

- Chủ thể tồ chức xin lỗi ghi biên bản hội nghị và gửi báo cáo đến tổ chức 
đảng giải quyết, xác định kỷ luật oan trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày kết thúc 
hội nghị. 

2. Công bố công khai việc xin lỗi: 

Tổ chức đã quyết định kỷ luật oan công bố nội dung xin lỗi gửi các tồ 
chức đảng trực thuộc; đăng công khai trên báo chí của địa phương, trang thông tin 
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điện tử (nêu có) của cấp uỷ cơ quan, đơn vị nơi tồ chức đảng, đảng viên đã bị kỷ 
luật oan, nơi đang cư trú hoặc làm việc. 

Điều 12. Phục hồi quyền lợi 

1. Đối với tồ chức đảng: 

- Tồ chức đảng bị kỷ luật khiền trách, cảnh cáo thì tồ chức đảng có thẳm 
quyền chỉ đạo xem xét lại việc đánh giá phân loại hằng năm và nhiệm kỳ; xem 
xét việc xếp loại danh hiệu thi đua, hình thức khen thương định kỳ, đột xuất 
(nếu có). 

- Tồ chức đảng bị kỷ luật giải tán thì tồ chức đảng có thẩm quyền chỉ đạo 
việc thành lập lại, chi định nhân sự cấp uỷ lâm thời, chỉ đạo việc tồ chức đại hội 
cấp uỷ theo quy định (nếu có đủ điều kiện). 

- Tồ chức đảng đã kết thúc hoạt động, giải thề, chuyền giao, chia tách, sáp 
nhập thì tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ đạo việc xem xét, đánh giá phân loại 
hằng năm và nhiệm kỳ; xem xét lại xếp loại danh hiệu thi đua, hình thức khen 
thưởng định kỳ, đột xuất (nếu có) và thông báo cho tồ chức đảng kế thừa, tiếp 
nhặn tồ chức đảng đó. 

2. Đối với đảng viên: 

- Đảng viên bị kỷ luật khiền trách, cảnh cáo thì được phục hồi lại các 
quyền lợi đã bị ảnh hưởng theo quy định (nhận xét, đánh giá, điều kiện quy 
hoạch, bồ nhiệm, nâng lương, khen thưởng...)- Đảng viên bị kỳ luật cách chức 
hoặc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm (nêu có)... thì tố chức đảng có 
thẩm quyền căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, địa 
phương, đơn vị để xem xét phục hồi chức vụ hoặc bố trí vào vị trí công tác, 
chức vụ tương đương. 

- Đảng viên bị kỳ luật khai trừ hoặc đã ra khỏi Đảng thì tổ chức đảng có 
thẩm quyền phục hồi đảng tịch, phục hồi quyền đảng viên hoặc công nhận là 
đảng viên (nếu cá nhân có đơn). Tuồi đảng được tính liên tục trong cả thời gian 
bị kỷ luật oan (trường họp bị kỳ luật khai trừ). Cơ quan, đon vị căn cứ tình hình 
thực tế để bố trí vị trí công tác phù họp, nếu không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để 
bố trí công tác thì được nghỉ công tác và hưởng các chế độ, chính sách theo 
quy định. 

- Tồ chức đảng, cơ quan có thầm quyền giải quyết, phục hồi quyền lợi 
họp pháp cho đảng viên trong việc cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng, bồ sung 
quy hoạch, giới thiệu ứng cử, đề cử, bồ nhiệm, tiền lương theo ngạch, bậc, chức 
vụ, chức danh và phụ cấp lương (nếu có); phong, xét tặng hoặc truy tặng danh 
hiệu thi đua, khen thưởng theo quy định. 
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. 3. TỒ chức đảng có thẳm quyền kịp thời chỉ đạo việc cải chính các thông 
tin kỷ luật trong hồ sơ, lý lịch của đảng viên. 

Điều 13. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức thực hiện xin lỗi tả chức đảng, đảng viên bị kỳ luật oan 
sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng đã quyết định ký 
luật oan, . 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH . 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

- Các cấp uỷ, tố chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tố chức nghiên cứu, quán 
triệt vá_thực. hiện nRhiêm Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu cổ 
vướng mắc và cân bô sung, sửa đoi thì báo cảo Bộ Chính trị (qua Ưỷ ban Kiềm 
tra Trung ương) xem xét, quyết định. 

- Ưỷ ban Kiểm tra Trung ương theo dõi, kiếm tra và hướng dẫn việc thực 
hiện Quy định; định kỳ báo cáo Bộ Chính ứị, Ban Bí thư. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và được phồ biến đến Chi bộ. 

Nơi nhân: 
Các linh uỷ, thảnh uỳ, 
Các ban đảng, ban cán sự đảng, 
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, 
Ban Bí thư Trung ương 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Các đảng uỷ dơn vị sự nghiệp Trung uơng, 
Các đồng chí Uỳ viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Lưu Văn phòng Trung ucmg Đảng. 

T/M Bộ CHÍNH TRỊ - • —'••M. #. 
s Á A' • nS. 

Trương Thị Mai 

VĂN PHÒNG TỈNH ƯỶ QUẢNG NINH 
•k 

SỐ 395 - BS/VPTU 

Nơi nhân: 

- Các đ/c ùy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 
- Các cấp ủy, tồ chức Đảng trực thuộc tỉnh, 
- Ban Tố chức TU, I (triển khai tỏ chức 
- UBKT Tư, I thực hiện) 
- LĐVP Tỉnh ủy, 
- Lưu VPTU. 

SAO Y 
Quảng Ninh, ngày 24 thảng 8 năm 2023 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

Dương Mạnh Cường 
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